
Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2 100% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0%

1 50% 2 100% 1 50% 2 100% 1 50% 1 50% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100% 1 50%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 50%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

8 20% 9 22% 8 20% 8 20% 9 22% 8 20% 9 22% 9 22% 9 22% 10 24% 10 24%

32 78% 31 76% 32 78% 32 78% 31 76% 32 78% 31 76% 31 76% 31 76% 29 71% 30 73%

1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 2 5% 1 2%

2 2% 2 2% 3 2% 2 2% 2 2% 2 2% 2 2% 3 2% 2 2% 2 2% 2 2%

2 2% 2 2% 1 1% 2 2% 1 1% 1 1% 3 2% 5 4% 2 2% 3 2% 3 2%

25 19% 31 24% 32 25% 31 24% 30 23% 31 24% 24 18% 28 22% 21 16% 28 22% 21 16%

89 68% 80 62% 79 61% 70 54% 76 58% 69 53% 81 62% 75 58% 83 64% 79 61% 88 68%

12 9% 15 12% 15 12% 25 19% 21 16% 27 21% 20 15% 19 15% 22 17% 18 14% 16 12%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1 9% 2 18% 1 9% 1 9% 1 9% 1 9% 3 27% 3 27% 1 9% 2 18% 1 9%

7 64% 6 55% 7 64% 7 64% 7 64% 7 64% 5 45% 6 55% 7 64% 5 45% 6 55%

3 27% 3 27% 3 27% 3 27% 3 27% 3 27% 3 27% 2 18% 3 27% 4 36% 4 36%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 2 50% 0 0%

4 100% 3 75% 3 75% 4 100% 4 100% 3 75% 3 75% 2 50% 3 75% 1 25% 3 75%

0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 1 25%

4 3% 3 2% 6 4% 4 3% 5 3% 3 2% 3 2% 2 1% 4 3% 3 2% 3 2%

1 1% 1 1% 5 3% 1 1% 0 0% 0 0% 4 3% 7 4% 2 1% 2 1% 1 1%

26 17% 28 18% 28 18% 17 11% 16 10% 15 10% 23 15% 36 23% 17 11% 20 13% 25 16%

112 71% 118 75% 110 70% 126 80% 125 80% 125 80% 116 74% 104 66% 120 76% 124 79% 116 74%

14 9% 7 4% 8 5% 9 6% 11 7% 14 9% 11 7% 8 5% 14 9% 8 5% 12 8%

18 5% 18 5% 21 6% 17 5% 19 6% 17 5% 17 5% 18 5% 17 5% 17 5% 17 5%

4 1% 7 2% 5 1% 7 2% 6 2% 6 2% 8 2% 20 6% 5 1% 6 2% 5 1%

50 15% 57 17% 58 17% 57 17% 63 19% 56 17% 59 17% 66 20% 54 16% 57 17% 43 13%

170 50% 156 46% 154 46% 156 46% 156 46% 161 48% 161 48% 142 42% 155 46% 155 46% 154 46%

96 28% 100 30% 100 30% 101 30% 94 28% 98 29% 93 28% 92 27% 107 32% 103 30% 119 35%

Phụ lục 5

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP

(Đính kèm Báo cáo số:    3509  /BC-TĐHHN, ngày  15   tháng    09   năm  2023 )

Kỹ năng nghề 

nghiệp 

TT
Mã 

ngành
Tên ngành

Tổng số 

sinh viên 

tham gia 

khảo sát

Về kiến thức 
Kỹ năng sử 

dụng tin học 

trong công việc 

Mức độ hài lòng 

về khả năng tự 

nghiên cứu, 

sáng tạo để tiếp 

cận công nghệ 

mới

Đánh giá chung 

về chất lượng 

đào tạo 

Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ %

Kỹ năng tìm 

việc làm 

Kỹ năng làm 

việc độc lập 

Kỹ năng làm 

việc theo nhóm 

Kỹ năng giao 

tiếp 

Kỹ năng quản lý 

và lãnh đạo 

Kỹ năng sử 

dụng ngoại ngữ 

trong công việc

Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ %

2

5 7440224 Thủy văn học 4

74402981

41Luật73801012

Biến đổi khí hậu và 

Phát triển bền vững

130Quản lý đất đai78501033

4 7440221
Khí tượng và Khí hậu 

học
11

Công nghệ thông tin74802016 157

338Kế toán73403017
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Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Kỹ năng nghề 

nghiệp 

TT
Mã 

ngành
Tên ngành

Tổng số 

sinh viên 

tham gia 

khảo sát

Về kiến thức 
Kỹ năng sử 

dụng tin học 

trong công việc 

Mức độ hài lòng 

về khả năng tự 

nghiên cứu, 

sáng tạo để tiếp 

cận công nghệ 

mới

Đánh giá chung 

về chất lượng 

đào tạo 

Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ %

Kỹ năng tìm 

việc làm 

Kỹ năng làm 

việc độc lập 

Kỹ năng làm 

việc theo nhóm 

Kỹ năng giao 

tiếp 

Kỹ năng quản lý 

và lãnh đạo 

Kỹ năng sử 

dụng ngoại ngữ 

trong công việc

Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ %

5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 5 8% 7 12% 5 8% 5 8% 5 8%

1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 4 7% 1 2% 1 2% 0 0%

9 15% 12 20% 12 20% 10 17% 8 13% 9 15% 11 18% 9 15% 10 17% 13 22% 11 18%

27 45% 25 42% 20 33% 22 37% 25 42% 24 40% 22 37% 20 33% 25 42% 21 35% 27 45%

18 30% 18 30% 22 37% 23 38% 22 37% 22 37% 21 35% 20 33% 19 32% 20 33% 17 28%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

4 57% 5 71% 2 29% 2 29% 4 57% 4 57% 4 57% 4 57% 4 57% 4 57% 2 29%

3 43% 2 29% 5 71% 5 71% 3 43% 3 43% 3 43% 3 43% 3 43% 3 43% 5 71%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

13 13% 14 14% 12 12% 11 11% 12 12% 13 13% 13 13% 16 16% 13 13% 13 13% 12 12%

74 74% 75 75% 79 79% 78 78% 80 80% 77 77% 77 77% 77 77% 77 77% 77 77% 77 77%

13 13% 11 11% 9 9% 11 11% 8 8% 10 10% 10 10% 7 7% 10 10% 10 10% 11 11%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

5 8% 5 8% 4 7% 5 8% 3 5% 3 5% 4 7% 7 12% 0 0% 1 2% 0 0%

44 73% 44 73% 46 77% 44 73% 46 77% 46 77% 46 77% 44 73% 50 83% 49 82% 50 83%

11 18% 11 18% 10 17% 11 18% 11 18% 11 18% 10 17% 9 15% 10 17% 10 17% 10 17%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 6% 0 0% 1 6% 0 0%

2 13% 3 19% 4 25% 3 19% 2 13% 3 19% 3 19% 5 31% 4 25% 4 25% 3 19%

11 69% 11 69% 9 56% 10 63% 12 75% 10 63% 9 56% 8 50% 10 63% 9 56% 11 69%

3 19% 2 13% 3 19% 3 19% 2 13% 3 19% 3 19% 2 13% 2 13% 2 13% 2 13%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 1 17% 1 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 1 17% 0 0% 0 0% 0 0% 1 17% 1 17% 1 17% 0 0% 0 0% 0 0%

5 83% 4 67% 4 67% 4 67% 0 0% 5 83% 5 83% 5 83% 6 100% 5 83% 5 83%

1 17% 1 17% 1 17% 1 17% 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 17% 1 17%

1 0% 6 3% 2 1% 1 0% 2 1% 3 1% 3 1% 7 3% 2 1% 2 1% 1 0%

4 2% 3 1% 3 1% 3 1% 3 1% 3 1% 3 1% 3 1% 3 1% 4 2% 3 1%

24 11% 23 11% 26 12% 27 13% 22 10% 26 12% 26 12% 34 16% 29 14% 31 14% 23 11%

91 43% 87 41% 88 41% 86 40% 91 43% 89 42% 88 41% 83 39% 83 39% 81 38% 83 39%

94 44% 95 44% 95 44% 97 45% 96 45% 93 43% 94 44% 87 41% 97 45% 96 45% 104 49%

13 7850109 Quản lý biển 1

Quản lý tài nguyên 

nước
6

Công nghệ kỹ thuật môi 

trường
60

12 7850102
Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên
16

15 7810103
Quản trị dịch vụ Du 

lịch và Lữ hành
214

8

14 7850198

Quản trị kinh doanh 607340101

9 7520503 Trắc địa bản đồ 7

10 7850101
Quản lý tài nguyên và 

môi trường
100

11 7510406
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Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Kỹ năng nghề 

nghiệp 

TT
Mã 

ngành
Tên ngành

Tổng số 

sinh viên 

tham gia 

khảo sát

Về kiến thức 
Kỹ năng sử 

dụng tin học 

trong công việc 

Mức độ hài lòng 

về khả năng tự 

nghiên cứu, 

sáng tạo để tiếp 

cận công nghệ 

mới

Đánh giá chung 

về chất lượng 

đào tạo 

Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ %

Kỹ năng tìm 

việc làm 

Kỹ năng làm 

việc độc lập 

Kỹ năng làm 

việc theo nhóm 

Kỹ năng giao 

tiếp 

Kỹ năng quản lý 

và lãnh đạo 

Kỹ năng sử 

dụng ngoại ngữ 

trong công việc

Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ %

31 3% 34 3% 37 3% 29 3% 33 3% 30 3% 30 3% 37 3% 30 3% 29 3% 28 2%

12 1% 13 1% 16 1% 14 1% 10 1% 10 1% 20 2% 40 3% 13 1% 17 1% 12 1%

163 14% 185 16% 187 16% 170 15% 167 15% 166 14% 179 16% 217 19% 160 14% 181 16% 149 13%

671 59% 647 56% 634 55% 643 56% 658 57% 653 57% 648 56% 602 52% 655 57% 641 56% 653 57%

270 24% 268 23% 273 24% 291 25% 279 24% 288 25% 270 24% 251 22% 289 25% 279 24% 305 27%

16 Toàn trường 1147
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